
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường ……………………….

BÁO CÁO KINH PHÍ 2 BUỔI/NGÀY, BÁN TRÚ NĂM 2017
HKII NH 2016-2017(T1-5/2017) và HKI NH 2017-2018 (T9-12/2017)

ĐVT: đồng

STT Đơn vị Tổng cộng Số thu 2017
Tồn 2016

 mang sang 
2017

Tổng chi
Tồn 2017 mang 

sang 2018

A B 1=2+3 2 3 4 5=1-4
1 Mầm non Hoa Hồng 2,135,951,000 2,135,951,000 0 2,135,951,000 0

2 Mẫu giáo An Nhơn 545,551,000 545,551,000 0 545,551,000 0

3 Mẫu giáo Tân Bình 1,886,134,000 1,884,990,000 1,144,000 1,886,134,000 0

4 Mẫu giáo Nha Mân 1,857,304,000 1,857,304,000 0 1,855,144,000 2,160,000

5 Mẫu giáo Tân Nhuận Đông 0 0

6 Mẫu giáo Tân Phú Trung 612,965,200 607,799,400 5,165,800 610,625,200 2,340,000

7 Mẫu giáo Phú Hựu 673,534,000 673,534,000 0 673,534,000 0

8 Mẫu giáo An Phú Thuận 0 0

9 Mẫu giáo An Khánh 1,865,188,000 1,865,188,000 0 1,865,180,000 8,000

10 Mầm non An Khánh A 142,817,000 142,817,000 0 142,817,000 0

11 Mẫu giáo Hòa Tân 388,633,000 388,633,000 0 388,120,000 513,000

12 Mẫu giáo Phú Long 609,015,000 609,015,000 0 609,015,000 0

13 Mẫu giáo Tân Phú 51,360,000 51,360,000 51,360,000 0

14 Mẫu giáo An Hiệp 683,686,000 682,986,000 700,000 683,686,000 0

15 Tiểu học Thị trấn Cái Tàu Hạ 1 0 0

16 Tiểu học Thị trấn Cái Tàu Hạ 2 391,543,000 391,543,000 391,543,000 0

17 Tiểu học An Phú Thuận 1 12,260,000 12,260,000 0 12,260,000 0

18 Tiểu học An Phú Thuận 2 433,866,436 424,848,000 9,018,436 433,866,436 0

19 Tiểu học An Khánh 1 0 0 0 0 0

20 Tiểu học An Khánh 2 172,866,000 166,560,000 6,306,000 172,866,000 0

21 Tiểu học Phú Hựu 132,794,000 132,794,000 132,794,000 0

22 Tiểu học An Nhơn 0 0

23 Tiểu học An Hòa 54,604,500 52,243,500 2,361,000 54,604,500 0

24 Tiểu học Nha Mân 1 2,914,509,923 2,872,172,000 42,337,923 2,891,694,401 22,815,522 Tồn tiền ăn 2 ngày nghỉ bão 16, số tiền này đã trừ vào  tiền thu tiền ăn tháng 1/2018
25 Tiểu học Nha Mân 2 473,542,000 472,852,000 690,000 465,304,000 8,238,000 Tồn tiền ăn 2 ngày nghỉ bão 16, 2 ngày thi và 2 ngày nghỉ sau thi số tiền này sẽ  trừ vào  tiền thu tiền ăn tháng 1/2018
26 Tiểu học Tân Nhuận Đông 1 158,430,125 157,920,000 510,125 153,464,125 4,966,000

27 Tiểu học Tân Nhuận Đông 2 21,366,000 20,520,000 846,000 21,366,000 0

28 Tiểu học Hòa Tân 1 273,778,000 273,778,000 0 265,498,002 8,279,998

29 Tiểu học Hòa Tân 2 54,067,400 53,022,000 1,045,400 54,067,400 0

30 Tiểu học Hòa Tân 3 0 0

31 Tiểu học Phú Long 0 0 0 0 0

32 Tiểu học Tân Xuân 123,500,000 123,500,000 0 119,414,000 4,086,000

33 Tiểu học Bình Tiên 1 216,151,000 209,160,000 6,991,000 213,050,500 3,100,500

34 Tiểu học Bình Tiên 2 0 0

35 Tiểu học Tân Phú Trung 1 11,760,000 11,760,000 0 11,760,000 0

36 Tiểu học Tân Phú Trung 2 15,000,000 15,000,000 0 13,797,000 1,203,000

37 Tiểu học Tân Phú 0 0

38 Tiểu học An Hiệp 1 63,740,000 63,740,000 0 63,740,000 0

39 Tiểu học An Hiệp 2 50,415,000 50,415,000 0 50,415,000 0

40 THCS Tân Nhuận Đông 0 0

41 THCS Cái Tàu Hạ 129,654,500 129,654,500 0 129,654,500 0

42 THCS An Phú Thuận 228,331,004 226,464,000 1,867,004 228,331,004 0

43 THCS An Khánh 0 0

44 THCS An Nhơn 72,750,000 72,750,000 0 72,750,000 0

45 THCS Phú Long 0 0

46 THCS Hòa Tân 0 0

47 THCS An Hiệp 0 0

48 THCS Tân Bình 0 0 0 0 0

49 THCS Tân Phú Trung 35,320,000 35,320,000 0 35,320,000 0

50 THCS Tân Phú 0 0

51 THCS Phú Hựu 0 0

Châu Thành, ngày  15   tháng 01 năm 2018
Kế toán HIỆU TRƯỞNG
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Ghi chú:
 (Chỉ nhập số liệu 01 dòng duy nhất)
1/ Hạn cuối gửi về TTV/PGD lúc 10 giờ ngày 15/01/2018.
2/ Đơn vị không có số liệu cũng phải nộp 01 bản trắng + ký đóng dấu.




